
Điểm thi TOEIC ngày 13/09/2013

Viết bởi Quản trị viên
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          TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MIỄN PHÍ & BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THIỆN NHƠN    
 
    CHÙA LÁ GÒ VẤP       
                 
  
  
  
  
  
 
    DANH SÁCH THI TOEIC   

    OR   FULLNAME   LC   MARK
 RC
 MARK
 TOTAL
 NOTE
  
 
    1   Võ Thị Thủy   14   70
 32
 160
 230
 PASS
  
 
    2   Trần Thị Bích Tuyền   13   65
 29
 145
 210
 PASS
  
 
    3   Nguyễn Thị Huỳnh Trâm  13   65
 31
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 155
 220
 PASS
  
 
    4   Mai Thị Kim Loan   12   60
 27
 135
 195
 FAIL
  
 
    5   Tô Thị Phương Thảo   15   75
 18
 90
 165
 FAIL
  
 
    6   Nguyễn Dương Thạnh  10   50
 29
 145
 195
 FAIL
  
 
    7   Nguyễn Văn Linh   11   55
 24
 120
 175
 FAIL
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    8   Trần Hoàng Đạt Tú   15   75
 25
 125
 200
 PASS
  
 
    9   Hồ Đức Tín   5   25
 26
 130
 155
 FAIL
  
 
    10   Nguyễn Văn Lực   6   30
 19
 95
 125
 FAIL
  
 
    11   Nguyễn Thị Kim Hồng  16   80
 26
 130
 210
 PASS
  
 
    12   Phạm Thị Thúy Vi   14   70
 25
 125
 195
 FAIL
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    13   Huỳnh Thị Hà   15   75
 41
 205
 280
 PASS
  
 
    14   Võ Thị Mỹ Duyên   13   65
 34
 170
 235
 PASS
  
 
    15   Nguyễn Thị Thu Thảo  16   80
 32
 160
 240
 PASS
  
 
    16   Võ Thị Tú Trinh   9   45
 22
 110
 155
 FAIL
  
 
    17   Huỳnh Mỹ Nga   17   85
 47
 220
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Viết bởi Quản trị viên
Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 11:13

 305
 PASS
  
 
    18   Vũ Đình Ngọc Dung   15   75
 53
 265
 340
 PASS
  
 
    19   Vũ Thị Thanh Hiền   7   35
 33
 165
 200
 PASS
  
 
    20   Nguyễn Trình Nhật Lan  12   60
 22
 110
 170
 FAIL
  
 
    21   Nguyễn Thị Hồng Gấm  9   45
 28
 140
 185
 FAIL
  
 
    22   Nguyễn Thị Chiến   9   45
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 20
 100
 145
 FAIL
  
 
    23   Huỳnh Quốc Trung   16   80
 18
 90
 170
 FAIL
  
 
    24   Nguyễn Thị Kiều Tiên  14   70
 28
 140
 210
 PASS
  
 
    25   Lê Phương Trâm   17   85
 53
 265
 350
 PASS
  
 
    26   Nguyễn Nhật Tứ   16   80
 28
 140
 220
 PASS
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